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PHƯ ỜNG TÂ N BIÊN

PHƯ ỜNG TÂ N BIÊN

PHƯ ỜNG TÂ N HIỆP

PHƯ ỜNG TRẢNG DÀI

PHƯ ỜNG TRẢNG DÀI

PHƯ ỜNG TÂ N HIỆP

Khu phố 10

Khu phố 9

Khu phố 8
Khu phố 5

Khu phố 1

Khu phố 3

Khu phố 2

Khu phố 4

Khu phố 13

Khu phố 7

Khu phố 12

Khu phố 11

Khu phố 10

Khu phố 6

43,0

33,0

38,1

33,0

28,1

27,4

43,2

37,9

41,2

32,1

37,3

48,7

32,4

47,0

32,7

29,1

38,726,8

39,5

37,2

38,8

27,4

37,6

32,6

23,7

22,2

28,2

33,6

27,6

26,7

18,5

14,6

22,9

25
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35

30

30
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40

40

35
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35

40

40

35

30

suối

suối

suối

suối Săn Máu

suối Săn Máu

rãn
h n
ướ
c

suối Săn Máu

suối 

Đi ng
ã 4 T

ân P
hong

Đi P. Tân Biên

Đi n
g ã 
4 T
am
 Hiệ
p

Đi T
rảng
 Bom

Đi g a Biên Hòa

Đi g a Hố Nai

đườ ng  s ắt

đườ ng  nhựa

đư
ờ n
g  n
hự
a

đườ ng  nhựa

đườ ng  nh
ựa

Đườ ng  Ng uyễn Ái Quốc

Đườ ng  Ng uyễn Ái Quốc

Đư
ờn
g T
hâ
n N
hâ
n T
run
g

X a 
Lộ 
Hà 
Nộ
i

Đư
ờn
g L
ê Đ
ại 
Hà
nh

Đườ ng  Tô Hiến Thành

Đườ ng  Tô Hiến Thành

đư
ờn
g b
ê t
ôn
g

đư
ờ n
g  n
hự
a

đườ ng  nhự
a

đườ ng  nhựa

đườ ng  đất

đườ ng  nhựa

đườ ng  nhựa

đườ ng  nhựa

đườ ng  nhựa

0 0 Đ Ơ N VỊ XÂ Y DỰNG
NGU ỒN TÀI LIỆU TỶ LỆ 1 : 2 000 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai

- Bản đồ hiện trạng  s ử d ụ ng  đất năm  2019 phườ ng  Hố Nai;
- Bản đồ điều c hỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hòa thành lập năm  2017.

- Bản đồ địa c hính phườ ng  Hố Nai tỷ lệ 1:500 và 1:1000 đượ c  thành lập năm  1998; 
đượ c  c ập nhật, c hỉnh lý biến động  đến ng ày 15/8/2020;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ V N-2000 d o Bộ Tài ng uyên và Môi trườ ng  c ung  c ấp;
- Bản đồ địa g iới hành c hính thự c  hiện the o d ự án 513;

Bản đồ đượ c thành lập bằng  c ông  ng hệ bản đồ s ố, hệ V N-2000, kinh tuyến 
trụ c  107  45', m úi c hiếu 3
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯ ỜNG HỐ NAI)

30

Cầu

38,8

Nhà thờ

Đườ ng  s ắt
Trạm  y tế

Sông , suối

Trườ ng  học

Sân vận động

Đườ ng  g iao thông

Chùa, đình, m iếu

Trụ  s ở UBND phườ ng

Đườ ng  bình độ và điểm  độ c ao

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm  ......
CHỦ TỊCH

Địa g iới hành c hính phườ ng

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm .........

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔ I TRƯỜNG ĐỒNG NAI

GIÁM ĐỐC

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Tổng  d iện tíc h tự nhiên: 388,44 ha)
DIỆN TÍCH, CƠ  CẤ U  SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

81 %

19 %
73.98 ha

314.46 ha

Kênh, m ương
m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

O DT

TSC

DY T

DGD

TMD

NTD

HNK

CLN

CQP

NTS

TO N

CAN

DHT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

DKV

MNC

DSH

m ã HT
DTS

CHÚ DẪN
KÝ HIỆU KÝ HIỆU

NỘI DU NGNỘI DU NG
QU Y HOẠCHQU Y HOẠCH HIỆN TRẠNGHIỆN TRẠNG

Đất thương  m ại, d ịc h vụ

Đất xây d ựng  c ơ s ở g iáo d ụ c  và
đào tạo

Đất an ninh

Đ ẤT NÔ NG NGHIỆP

Đất khu vui c hơi, g iải trí c ông  c ộng

CÁ C KÝ HIỆU  KHÁ C

Đất xây d ựng  c ơ s ở y tế

Đất nuôi trồng  thủy s ản

Đ ẤT PHI NÔ NG NGHIỆP

Ranh g iới đất đô thị
Đất trồng  c ây lâu năm

Đất phát triển hạ tầng

Đất c ơ sở tôn g iáo

Đất làm  ng hĩa trang , ng hĩa địa

Đất c ó m ặt nước  c huyên d ùng

Đất xây d ựng  trụ  s ở c ơ quan

Đất ở tại đô thị

Đất s inh hoạt c ộng  đồng

Đất trồng  c ây hàng  năm  khác
Ranh g iới khu vực  rừng  phòng  hộ
(Trung  tâm  Lâm  ng hiệp Biên Hòa)

Công  trình định hướng  thự c  hiện 
sau năm  2030

Đất quốc  phòng

Đất xây d ựng  trụ  s ở c ủa tổ c hứ c
s ự ng hiệp

m ã HT
RPH Đất rừng  phòng  hộ

NGU ỒN TÀI LIỆU

BẢN ĐỒ DỰ THẢO
PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN NHÂ N DÂ N

T rạm xử lý n ước thải số 1

Hội dòn g  Mến
 T há n h Giá  Bắc Hải

Giá o xứ Lộc Lâm

T rườn g  T run g  cấp 
Nghề 26/3

Giá o xứ Bắc Hải

T rườn g  T HPT  
Lê Hồn g  Phon g

đất XD n hà má y
 xử lý n ước thải số 1

Giá o xứ Hòa Hiệp

Giá o xứ
 Hải Dươn g

T rườn g  T HCS
 Bùi Hữ u Nghĩa

T run g  tâm hàn h chín h
phườn g  Hố Nai

Giá o xứ Gia Cốc

Giá o xứ 
Xuân  T rà

T rạm thôn g  tin
 Phi T rườn g

Giá o xứ 
Nam Hải

T rườn g  T iểu học 
Ng uyễn  Đìn h Chiểu

T run g  tâm n ước sạch
 VSMT  Nôn g  thôn

Giá o xứ 
T ây Hải Giá o Xứ

 Phú T ảo

Giá o Xứ
 Ba Đôn g

Giá o xứ 
Kim Bích 

Đền  T há n h
 Vin ce n te

Nhà dòn g  T há n h
 g iá  Kim Bích

T rườn g  T iểu học
 Hoàn g  Hoa T há m

T rườn g  T HCS 
Hoàn g  Diệu

Giá o xứ
 Kim Bích

T rườn g  T H 
Ng uyễn  T ri Phươn g

Đền  
T há n h Giuse

T rườn g  T HCS 
Hoàn g  Diệu

Nhóm trẻ 
Hội Am

T rườn g  T H
 Ng uyễn  T ri Phươn g

(cơ sở 2)

Nhà VH 
KP 5

Nhà VH
 KP 2, 13

Đền  thá n h
Vin ce n te

Côn g  đoàn
Be tan ia- Dòn g  
mến  T há n h giá
 Bắc Hải

T rạm 
y tế

Nhà VH
 KP 4

T rườn g  MN
 Đoàn  Kết

Nhà VH 
KP 8

Nhà VH KP6

Nhà VH
 KP 12,11

Nhà VH
 KP 1, 3

Côn g  an
 phườn g

T rườn g  Mầm Non
 Hố Nai (cơ sở 2)

T rườn g  MN
 Hố Nai

Nhà 
giá o lý 

Ban  Quản  lý 
Rừn g  phòn g  
hộ T rị An

Giá o xứ
T ây Hải

Nhà n g uyện
g iá o họ
Đôn g  Khuê

Nhà n g uyện
Giá o họ
Đôn g  Khuê

Giá o họ
Vin h Sơn

Giá o họ
Nam Am

Giá o họ
Vin h Sơn

Nhà thờ
Giá o họ 
Hội Am

Phòn g  T ruyền
 thốn g  Giá o
 họ Hội Am

Giá o xứ 
Phúc Lâm

Hội dòn g  Mến
 T há n h Giá  Bắc Hải

T run g  tâm Dịch vụ Nôn g  n g hiệp T ỉn h
(T run g  tâm Lâm n g hiệp Biên  Hòa cũ)

Nhà Văn  hóa
khu phố 8

Câu lạc bộ T DT T
(Giá o họ Hội Am)

Giá o xứ
 Lộc Lâm

Chốt 
dân  phòn g

Giá o xứ 
Xuân  T rà

T run g  tâm Dịch vụ Nôn g  n g hiệp T ỉn h
(T run g  tâm Lâm n g hiệp Biên  Hòa cũ)

T rạm thôn g  tin
 Phi T rườn g

DHT

O DT

O DT

O DT

TO N

RPH

O DT

DGD

O DT

O DT

O DT

RPH

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

DGD

O DT

O DT

O DT

O DT

TO N

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT
O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

CQP

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

TO N

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

TO N

O DT

O DT

O DT

CLN

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

DTS

O DT

O DT

O DT

TSC

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

NTD

NTD

O DT

O DT

O DT

RPH

O DT

O DT

RPH

O DT

O DT

TO N

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

TO N

HNK

O DT

TO N

O DT

O DT

O DT

O DT
TO N

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT
O DT

DGD

O DT

O DT

O DT

TO N

O DT

O DT

O DT

O DT

NTD

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

TO N

TO N
TO N

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

DGD

O DT

O DT

O DT
O DT

DGD O DT

O DT

O DT

O DT

TO N

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT O DT

O DT

O DT

TO N

O DT

O DT

O DT

DGD

O DT

O DT

O DT

HNK

O DT

HNK

O DT

TO N

O DT

TO N

O DT

O DT
O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

CLN

O DT

O DT

HNK

O DT

O DT O DT

O DT

TO N

O DT

TO N

O DT

O DT

TO N

HNK

O DT

O DT

DSH

O DT

O DT

O DT

O DT

TO N

DGD

O DT

O DT

O DT O DT

O DT

TO N

TO N

O DT

DSH

O DT

HNK

DY T

O DT

RPH

TO N

DGD

DSH

DSH

O DT

TO N

HNK

CAN

O DTTO N DGD

TO N

DSH

DSH

O DT

DTS

TO N

O DT

O DT

TO N

DSH

O DT

O DT

TO N

TO N

DHT

TO N

TO N

DGD

DGD

TO N

TO N

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT O DT

O DT

O DT

O DT

TSC

O DT

O DT
O DT

O DT

O DT
O DT

TO N

CLN

TO N TO N

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

TO N

DSH

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

CQP

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

RPH

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT
O DT

O DT

O DTO DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

NTD

O DT

O DTO DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT O DT

O DT

O DTO DT

O DT

O DT

O DT

DKV

MNC

O DT

TSC

DY T

DGD

TMD

DSH

NTD

HNK

CLN

CQP

NTS

TO N

CAN

DHT

DTT

DTS

RPH

O DT

O DT

DGD

TSC

DGD

O DT

DGD

O DT

SO N

TO N

TO N

T rườn g  T HCS Hố Nai 2

T rườn g  MN Hố Nai 2

T rườn g  T H Hố Nai

Khu tá i địn h cư Hố Nai

T rụ sở UBND phườn g  và
 T run g  tâm văn  hóa phườn g

Khu tá i địn h cư Hố Nai

Suối (CV4)

Nâ
ng
 c ấ
p t
uy
ến
 đư
ờ n
g  v
ào
 nh
à m
áy
 xử
 lý
 nư
ớ c
 th
ải 
s ố
 1 
tại
 ph
ườ
ng
 Hố
 N
ai 

Nâ
ng
 c ấ
p t
uy
ến
 đư
ờ n
g  v
ào
 nh
à m
áy
 xử
 lý
 nư
ớ c
 th
ải 
s ố
 1 
tại
 ph
ườ
ng
 H
ố N
ai 

Đư
ờn
g Q
H-
D6
 (đ
ườ
ng
 bê
n h
ôn
g t
rư
ờn
g T
H 
Ng
uy
ễn
 Tr
i P
hư
ơn
g)

Giá o Họ 
Ngọc Lý

Nạo
 vé
t su
ối S
ăn  
Má
u đ
oạn
 đầ
u 

(xu
ất p
há t
 từ 
phư
ờn g
 T â
n  H
òa 
đến
 cầ
u x
óm
 Ma
i)

Nạo vé
t suối S

ăn  Má u
 đoạn  đ

ầu 

(xuất p
há t từ p

hườn g  
T ân  Hò

a đến  c
ầu xóm

 Mai)

Nạo vét suối Săn  Má u đoạn  đầu 

(xuất phá t từ phườn g  T ân  Hòa đến  cầu xóm Mai)

MNC

MNC

DKV

O DT

DKV

DKV

O DT

DKV

O DT

O DT

O DT

DKV

O DT

O DT

DKV

MNC

O DT

DKV

DKV

O DT

O DT

TMD

DKV

DKV

DKV

DGD

DKV

DKV

DGD

O DT

TMD

O DT

O DT

DHT

O DT

DGD

O DT

TMD

DKV

DGD

TMD

DKV

DGD

TMD

O DT

DGD

DGD

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

O DT

O DT

DKV

O DT

RPH

DKV

DKV

DKV

RPH

DKV

DGD

DKV

DKV

O DT

O DT

O DT

DKV

DKV

RPH

O DT

O DT

DKV

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

DKV

O DT

O DT

O DT

O DT

DKV
DKV

O DT

O DT

DKV

O DT

DKV

DKV

O DT

DKV

O DT

DGD

O DT

O DT O DT

O DT

O DT

O DT

DKV

DKV

O DT

O DT

O DT

DKV

DKV

Hồ Xóm Mai

Hồ Xóm Mai

Đất ở dự á n  

Đất ở dự á n  

Đất ở dự á n  

Đất ở dự á n  

Cây xan h cản h quan

Đất ở dự á n  

Cây xan h cản h quan

Hồ Xóm Mai

Ng uyễn  á i Quốc (D18)

Đất ở dự á n  

Đất ở dự á n  

Cây xan h cản h quan

Côn g  viên  cây xan h (CV4)

Đất ở dự á n  

Cây xan h cản h quan

Cây xan h cản h quan

Đườn g  QH-N18

Đất ở dự á n  

Đất ở dự á n  

Đườ ng  QH-N6

Đườ ng  QH-N16

Đư
ờ n
g  Q
H-D
1

Cây xan h cản h quan

Đất ở dự á n  

Đườ ng  QH-N3

Đất ở dự á n  

Đườ ng  QH-N17

Đất hạ tần g

Đất ở dự á n  

Đườ ng  QH-N6

Đất ở dự á n  

Đất ở dự á n  

Đườn g  QH-N4

Cây xan h cản h quan

Côn g  viên  cây xan h (CV1,CV3)

Côn g  viên
 cây xan h (CV4)

Đườ ng  QH-N19

Đất ở dự á n  

Côn g  trìn h giá o dục (DG-3)

Côn g  viên  cây xan h (RĐT )

Côn g  trìn h giá o dục (DG-10)

Đườn g  QH-N16

Côn g  trìn h thươn g
 mại dịch vụ (DVT M-1)

Cây xan h cản h quan

Côn g  trìn h giá o dục (DG-2)

Côn g  viên
 cây xan h (CV1,CV3)

Đất ở dự á n  

Cây xan h cản h quan

Đườn g  QH-D9

Côn g  trìn h giá o dục (DG-5)

Đất ở dự á n  

Đườ ng  QH-N11

Côn g  trìn h thươn g  mại 
dịch vụ (DVT M-3)

Côn g  trìn h giá o dục (DG-1)

Cây xan h cản h quan

Đườ ng  QH-N10

Côn g  trìn h 
giá o dục (DG-13)

Côn g  trìn h 
giá o dục (DG-4)

Cây xan h cản h quan

Cây xan h cản h quan

Côn g  trìn h thươn g
 mại dịch vụ (DVT M-5)

Côn g  viên  cây xan h (CV4)

Khu vui chơi giải trí k ết hợp Sân  bãi
 tập luyện  T DT T ; Hồ bơi trẻ em

Đườ ng  QH-N24

Cây xan h cản h quan Đườ ng  QH-N13

Côn g  trìn h thươn g  
mại dịch vụ (DVT M-4)

Đườ ng  QH-N14

Đườ ng  QH-N9

Đất ở dự á n  
Đất ở dự á n  

Đườ ng  QH-N9

Đườ ng  QH-n8

Cây xan h cản h quan

Đườn g  QH-N7

Đất ở dự á n  

Cây xan h cản h quan

Đườ ng  QH-N12

Đườn g  QH-N7

Đườ ng  QH-N9

Đườ ng  QH-N13

Đư
ờn
g Q
H-
D8

Đư
ờn
g Q
H-
D8

Đư
ờn
g P
hú
c L
âm

Đư
ờ ng
 QH
-D1
8

Đườ ng  QH-N23

Đườ ng  QH-N21

Đư
ờ n
g  Q
H-D
12

Đư
ờn
g Q
H-
D1
2

Đườ ng  QH-N22

Đườ ng  QH-N20

Đư
ờ n
g  Q
H-
D9

Đư
ờn
g Q
H-
D5

Đườ ng  QH-D5

Đườ ng  QH-D4

Đư
ờ n
g  Q
H-
D1
5

Đư
ờn
g Q
H-
D1
4

Côn g  trìn h thươn g  mại
 dịch vụ (DVT M-2)

Đườ ng  QH-D3

Đư
ờ n
g  Q
H-N
4

Đư
ờn
g Q
H-
D2

Cây xan h
 cản h quan

Đư
ờn
g Q
H-
D1
2 (
đo
ạn
2)

Côn g  viên  
cây xan h (CV1,CV3)

Đư
ờ n
g  Q
H-
D1
0

Đư
ờ n
g  Q
H-
D1
3

Đườ ng  QH-D13

Đư
ờ n
g  Q
H-
D7

Đườ ng  QH-N15

Cây xan h cản h quan

Côn g  viên
 cây xan h (CV4)

Đư
ờ n
g  Q
H-
D1
7

Cây xan h
 cản h quan

Đất ở dự á n  

Dự á n  thoá t n ước và 

xử lý n ước thải - n há n h suối săn  má u

Côn g  viên
 cây xan h (CV-2)

Côn g  viên  cây xan h (CV4)

Dự á n  thoá t n ước và xử lý n ước thải - n há n h suối săn  má u

Cây xan h 
cản h quan
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P.T©n V¹n

P.T©n Mai
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Tam

P.T©n Biªn

P. T©n H¹nh

P. T©n Phong

P.

P.
Tam 

P. Tr¶ng Dµi

P.Thanh

P.Trung P. Quang
 Vinh
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x· Long H­ng
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